
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5, Ngõ 192, Ngách 149, Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH E-WELL VIỆT NAM

0110337454

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự 
động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống âm thanh, + Hệ 
thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ  máy móc, thiết bị y tế )

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:  
- Bán buôn quặng kim loại;
- Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình;
Bán buôn kim loại quý khác
(Trừ vàng)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH E-WELL VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: E-WELL VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964.356.720
Email:

Fax:
Website:
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11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

8299

12. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

13. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán);

7020

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; - 
Dịch vụ thiết kế đồ thị; - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

22. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ vàng)

2420

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

25. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

26. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

27. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

28. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

29. Sản xuất pin và ắc quy 2720

30. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

31. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

32. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

33. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

34. Sản xuất thiết bị điện khác 2790(Chính)
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35. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ đấu giá)

4774

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

38. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

39. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
(Trừ vàng)

3211

40. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

41. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

42. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

43. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

44. Sửa chữa thiết bị điện 3314

45. Sửa chữa thiết bị khác 3319

46. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

47. Sản xuất điện 3511

48. Truyền tải và phân phối điện
(Trừ hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)

3512

49. Tái chế phế liệu
Chi tiết:  
- Tái chế phế liệu kim loại; 
- Tái chế phế liệu phi kim loại; 
(Trừ vàng; và không bao gồm kinh doanh các phế liệu gây ô 
nhiễm môi trường)

3830

50. Xây dựng công trình đường sắt 4211

51. Xây dựng công trình đường bộ 4212

52. Xây dựng công trình điện 4221

53. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

54. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

55. Xây dựng công trình công ích khác 4229

56. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết:
- Xây dựng công trình thủy như:
+ Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch 
(bến tàu), cửa cống...
+ Đập và đê.
- Hoạt động nạo vét đường thủy.

4291
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3.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ ĐỨC 
CHINH

Việt 
Nam

Thôn Đông Lễ Văn, 
Xã An Đồng, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

1.911.000.000 49,000 034202011064

2PHẠM 
TRUNG 
VIỆT

Việt 
Nam

Thôn Trại, Xã Thuỷ 
Đường, Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

1.989.000.000 51,000 031095014122

57. Xây dựng công trình khai khoáng
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp như: Nhà máy lọc 
dầu; xưởng hoá chất

4292

58. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

59. Lắp đặt hệ thống điện 4321

60. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Đồ ngũ kim; Sơn, véc ni và sơn bóng; Kính phẳng; 
Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; 
Thiết bị và vật liệu để tự làm; Máy cắt cỏ; Phòng tắm hơi.

4752

61. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031095014122
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trại, Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trại, Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM TRUNG VIỆT Nam

03/03/1995 Kinh Việt Nam

13/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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